
Số TT Nội Dung  Dự toán được giao 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 190.897.000             

- Phí cảng vụ hàng không 165.897.000             

- Lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay 25.000.000               

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 4.729.116                 

2.1 Chi sự nghiệp 4.729.116                 

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                              

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.729.116                 

Chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí 4.729.116                 

- Vật tư làm thẻ kiểm soát an ninh 1.508.000                 

- Chi mua phần mềm hóa đơn điện tử misa 24.000                      

- Văn phòng phẩm phục vụ công tác thu phí 28.000                      

- Xăng xe phục vụ công tác thu phí và nộp phí, lệ phí 5.000                        

- Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ, phí chuyển khoản ngân hàng 150.000                    

- Chi sửa chữa xe máy phục vụ công tác thu phí, lệ phí 8.000                        

- Chi phí làm đêm 1.329.000                 

- Chi phí cho trang phục ngành 1.228.116                 

- Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính 449.000                    

3 Số nộp ngân sách từ phí, lệ phí 184.661.756             

- Phí cảng vụ hàng không 159.661.756             

- Lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay 25.000.000               

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 34.664.808               

1 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 34.664.808               

1.1 Quản lý nhà nước (340-341) 34.664.808               

a Kinh phí tự chủ 34.664.808               

Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc

Chương: 021

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CVMB ngày     /      /2025 của Cảng vụ HKMB)

Đvt: Nghìn đồng



 

                                                  QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 

của Cảng vụ hàng không miền Bắc 

 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  

Căn cứ Quyết định số 3424/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ hàng không; 

Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, 

nguồn phí, lệ phí; 

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 – 

nguồn chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể; 

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 

(lĩnh vực hàng không); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2025 của Cảng vụ hàng không miền Bắc (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-CVMB             Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 



Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Cục HKVN (để b/c); 
- Giám đốc (để b/c); 
- Lưu: VT, KHTC (Trang.16bn). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

           

 

           Đoàn Minh Quân 



Số TT Nội Dung  Dự toán được giao 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí

- Phí cảng vụ hàng không

- Lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí

- Vật tư làm thẻ kiểm soát an ninh 

- Chi mua phần mềm hóa đơn điện tử misa

- Văn phòng phẩm phục vụ công tác thu phí

- Xăng xe phục vụ công tác thu phí và nộp phí, lệ phí

- Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ, phí chuyển khoản ngân hàng

- Chi sửa chữa xe máy phục vụ công tác thu phí, lệ phí

- Chi phí làm đêm

- Chi phí cho trang phục ngành

- Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính

3 Số nộp ngân sách từ phí, lệ phí

- Phí cảng vụ hàng không

- Lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay

II Dự toán chi ngân sách nhà nước -                                        

1 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể -                                        

1.1 Quản lý nhà nước (340-341) -                                        

a Kinh phí tự chủ (34.664.808)                        

B Kinh phí không tự chủ 34.664.808                          

Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc

Chương: 021

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CVMB ngày     /      /2025 của Cảng vụ HKMB)

Đvt: Nghìn đồng



 

                                                  QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2025 của Cảng vụ hàng không miền Bắc 

 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cảng vụ hàng không; 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 2 năm 2025 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 
– nguồn chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 

năm 2025 của Cảng vụ hàng không miền Bắc (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-CVMB             Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Cục HKVN (để b/c); 
- Giám đốc (để b/c); 
- Lưu: VT, KHTC (Trang.16bn). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

           

 

           Đoàn Minh Quân 



Số TT Nội Dung  Dự toán được giao 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí

- Phí cảng vụ hàng không

- Lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Số nộp ngân sách từ phí, lệ phí

- Phí cảng vụ hàng không

- Lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay

II Dự toán chi ngân sách nhà nước -                                                

1 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể -                                                

1.1 Quản lý nhà nước (340-341) -                                                

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ -                                                

-
Chi phí phục vụ hoạt động xe chuyên dùng, khẩn nguy 

cứu nạn (500.000)                                     

- Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị chuyên dùng (300.000)                                     

- Chi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 114.720                                      

-
Chi kinh phí cưỡng chế của Cảng vụ hàng không miền 

Bắc 9.896                                          

-
Chi phí sửa chữa trụ sở Cảng vụ hàng không miền Bắc tại 

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 675.384                                      

Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc

Chương: 021

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-CVMB ngày         /8/2025 của Cảng vụ HKMB)

Đvt: Nghìn đồng



 

                                                  QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2025 của Cảng vụ hàng không miền Bắc 

 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cảng vụ hàng không; 

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Bộ 
Xây dựng về việc điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 

năm 2025 của Cảng vụ hàng không miền Bắc (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-CVMB             Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2025 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Cục HKVN (để b/c); 
- Giám đốc (để b/c); 
- Lưu: VT, KHTC (Trang.16bn). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

           

 

           Đoàn Minh Quân 



Số TT Nội Dung  Dự toán được giao 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí

- Phí cảng vụ hàng không

- Lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại (38.380)                                  

2.1 Chi sự nghiệp (38.380)                                  

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên/ không tự chủ (38.380)                                  

Chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí (38.380)                                  

- Vật tư làm thẻ kiểm soát an ninh (487.500)                                

-
Chi mua phần mềm hóa đơn điện tử misa (Tiết kiệm theo NQ số 

173/NQ-CP)
(4.560)                                    

-
Văn phòng phẩm phục vụ công tác thu phí  (Tiết kiệm theo NQ số 

173/NQ-CP)
(5.320)                                    

-
Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ, phí chuyển khoản ngân hàng  (Tiết kiệm 

theo NQ số 173/NQ-CP)
(28.500)                                  

- Chi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 487.500                                  

3 Số nộp ngân sách từ phí, lệ phí

- Phí cảng vụ hàng không

- Lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay

II Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.1 Quản lý nhà nước (340-341)

a Kinh phí tự chủ

b Kinh phí không tự chủ

Đơn vị: Cảng vụ hàng không miền Bắc

Chương: 021

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI VÀ GIAO TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-CVMB ngày         /11/2025 của Cảng vụ HKMB)

Đvt: Nghìn đồng



 

                                                  QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi và giao tiết kiệm chi thường 

xuyên năm 2025 của Cảng vụ hàng không miền Bắc 

 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cảng vụ hàng không; 

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-BXD ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Bộ 

Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán chi và giao tiết kiệm chi thường xuyên năm 
2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi và giao tiết kiệm 

thường xuyên năm 2025 của Cảng vụ hàng không miền Bắc (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-CVMB             Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2025 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- P.KHTC - Cục HKVN (để b/c); 
- Giám đốc (để b/c); 
- Lưu: VT, KHTC (Trang.16bn). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

           

 

           Đoàn Minh Quân 


